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	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	14.Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động
	- Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.

	-Hoạt động học
- Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
-Hoạt động ngoài trời


	15.Trẻ phối hợp tốt tay, mắt trong vận động ném.

19.Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay , mắt trong một số hoạt động
	- Ném xa bằng 1 tay. Chạy nhanh 10m 
- Ném trúng đích thẳng đứng(Xa 1,5m cao 1,2m) bằng 1 tay.

- Vẽ hình người, cây, nhà
-Cắt thành thạo theo đường thẳng
-Xây dươngk lắp ráp với 10-12 khối

	-Hoạt động học
- Ném xa bằng 1 tay. Chạy nhanh 10m 
- Ném trúng đích thẳng đứng(Xa 1,5m cao 1,2m) bằng 1 tay.
Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Vẽ hình người, cây, nhà
-Cắt thành thạo theo đường thẳng
-Xây dươngk lắp ráp với 10-12 khối



	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	                      Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán 

	32:Trẻ so sánh được, kích thước số lượng  của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng cách khác nhau và nói đưpwcj các từ bằng nhau , nhiều hơn , ít hơn


	- Nhận biết so sánh chiều dài của 3 đối tượng.
- Nhận biết so sánh chiều cao của 3 đối tượng
- Nhận biết so sánh chiều rộng  của 3 đối tượng
- Nhận biết so sánh độ lớn của 3 đối tượng
	Hoạt động học: 
- Nhận biết so sánh chiều dài của 3 đối tượng.
Hoạt động mọi lúc mọi nơi. Hoạt động góc: 
chơi góc học toán
- Nhận biết so sánh chiều cao của 3 đối tượng
- Nhận biết so sánh chiều rộng  của 3 đối tượng
- Nhận biết so sánh độ lớn của 3 đối tượng

	Khám phá xã hội
	
	

	48 .Trẻ kể được tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội

49. Trẻ kể được tên và nêu được đặc điểm của một số địa danh của quê hương đất nước, di tích lịch sử của địa phương.
	Ngày sinh nhật bác Hồ 19/5 
- Trẻ biết tên một số nét nổi bật, một số di tích, danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước.
-  quê em như đền thờ họ ngô, nghĩa trang liệt sĩ. Sông bùng...
-Quê hương Nghệ An yêu dấu: Quê nội, quê ngoại Bác Hồ, Quảng trường Hồ Chí Minh, kênh nhà Lê, bãi biển cửa lò..
-Giới thiệu đất nước Việt Nam:Thủ đô Hà Nội, có quần đảo trường sa, hoàng sa..
	Hoạt động học: 
- Trẻ biết tên một số nét nổi bật, một số di tích, danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước
-Giới thiệu đất nước Việt Nam
Trò chuyện sáng : Bác Hồ kính yêu
Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 



	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

	
55.Trẻ sử dụng được các loại câu đơn,câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.
56. Trẻ kể lại được sự việc theo trình tự
	
-Nghe hiểu nội dung câu đơn, câu ghép,câu khẳng định, câu phủ định trong giao tiếp hàng ngày.
Truyện: Sự tích hồ gươm, Quả táo của Bác Hồ.
	
Hoạt động học
Truyện: Sự tích hồ gươm, Quả táo của Bác Hồ.

- Hoạt động góc  
- Chuyện: Sự tích Hồ gươm

	57.Trẻ sử dụng được các loại câu đơn,câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.
	Nghe đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao.
Thơ :	, Bác Hồ của em( Phan Thị Thanh Nhàn)Ảnh Bác ( Trần Đăng Khoa), em vẽ Bác Hồ, quê em vùng biển
	Hoạt động học
-Thơ: :“Bác Hồ của em” 
-“Quê em vùng biển,” .
 
Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Ảnh Bác

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	
	
	

	67.Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ. 




68.Trẻ hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát , nét mặt điệu bộ 
69. Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).

74.Trẻ biết vẽ phối hợp các nét, thẳng,xiên,ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.


75. Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong...và dán thành sản phẩm có màu sắc bố cục.
	Nghe hát: Ru con(Dân ca Tày) Cho con( Nhạc Hoàng  trọng cầu lời: Tuấn Dũng) Quê hương tươi đẹp, bàn tay mẹ, Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, xe chỉ luồn kim..
-Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

-Hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát , nét mặt điệu bộ 

Vận động nhịp nhàng theo giai điệu của các bài hát bản nhạc.




-Sử dụng các kỹ năng để vẽ, tô màu các bức tranh phù hợp với chủ đề.- Trang trí khung ảnh Bác Hồ. 
-Vẽ theo ý thích.



Sử dụng kỹ năng xé, cắt dán các bức tranh phù hợp chủ đề.
	- Hoạt động học. + Nghe hát: Quê hương, Nhớ giọng Bác Hồ, Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, xe chỉ luồn kim..
. 
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.




- Hoạt động học. 
+ DH: Quê hương tươi đẹp 
Yêu Hà Nội ”“Em mơ gặp Bác Hồ”, 
- Hoạt động chiều:


- Hoạt động góc , HĐ mọi lúc mọi nơi.

- Các bài hát trong chủ đề


- Hoạt động góc
 - Hoạt động chiều:
Trang trí khung ảnh Bác Hồ.
-Vẽ theo ý thích.



-Hoạt động học
Cắt những bông hoa mừng sinh nhật Bác Hồ
-- Hoạt động góc
 - Hoạt động chiều:

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

	86.Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ.

87.Trẻ biết thể hiện tình cảm với bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác.

88. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước.
	Xem tranh ảnh tư liệu về Bác, lăng Bác.
Giáo dục trẻ kính yêu Bác Hồ.

- Dạy trẻ các bài hát, bài thơ, câu chuyện về bác.



-Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước.
-Tổ chức cho trẻ tham 
quan chùa đông,nhà thờ
 họ Trần, lèn hai vai...
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động ngoài trời


- hoạt động học
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động ngoài trời



- Hoạt động học
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động ngoài trời

	
	
	




